
NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

4 Thứ 4 7 - 10

4 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 6 1 - 4

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 7 - 11

2 Thứ 6 7 - 11

2 Thứ 7 1 - 4

2 Thứ 7 1 - 5

2 Thứ 7 7 - 10

2 Thứ 7 7 - 11

4 Thứ 7 7 - 10

4 Thứ 7 7 - 9

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 2 7 - 10

3 Thứ 2 7 - 11

3 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 4 7 - 11

2 Thứ 4 7 - 11

2 Thứ 6 1 - 4

2 Thứ 6 1 - 5

4 Thứ 6 7 - 10

2 Thứ 7 1 - 4

2 Thứ 7 1 - 5

Lớp:   K14XD

20159 Vẽ kỹ thuật Lê Trung Tín A3.1 14

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP - KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Học kỳ 01 - Năm Học 2018-2019

20029 Pháp luật đại cương Huỳnh Thị Như Hiếu HTB 3,4,5,6,7

20020 Tin học văn phòng 1 Nguyễn Quang Phú A5.1 12

20020 Tin học văn phòng 1 Nguyễn Quang Phú A5.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20014 Tiếng Anh A1 Trần Thanh Tú A1.2
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16

20030 Toán cao cấp Thầy Tuấn A6.1 12

20030 Toán cao cấp Thầy Tuấn A6.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20158 Sức bền vật liệu Lê Trung Tín A3.1
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15

20159 Vẽ kỹ thuật Lê Trung Tín A3.1 4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/09/2018 . Khóa 14 bắt đầu học từ tuần 2 (17/09/2018).

Lớp:   K14CNTT

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20014 Tiếng Anh A1 Trần Thanh Quang A6.4
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16

2

20020

20190 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Quang Phú A5.4
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,16

20029

20029 Pháp luật đại cương Huỳnh Thị Như Hiếu B2.1

20029 Pháp luật đại cương Huỳnh Thị Như Hiếu HTB 3,4,5,6,7

20020 Tin học văn phòng 1 Nguyễn Quang Phú A5.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20030 Toán cao cấp Thầy Tuấn A6.1 12

A5.5 12

20190 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Quang Phú A5.5 13,14,15

A5.5 16

20030 Toán cao cấp Thầy Tuấn A6.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20191 Kiến trúc máy tính Nguyễn Quang Phú

20191 Kiến trúc máy tính Nguyễn Quang Phú A5.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/09/2018 . Khóa 14 bắt đầu học từ tuần 2 (17/09/2018).

20190 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Quang Phú

12A5.1Nguyễn Quang PhúTin học văn phòng 1

Pháp luật đại cương Huỳnh Thị Như Hiếu B2.1 2


